
STT MSSV Họ và tên Ngành học

1 42.01.102.127 TẠ THANH TRUNG Sư phạm Vật lý

2 42.01.102.065 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Sư phạm Vật lý

3 42.01.102.073 NGUYỄN LỤC HOÀNG MINH Sư phạm Vật lý

4 44.01.102.007 HOÀNG TUẤN ĐỨC Sư phạm Vật lý

5 42.01.301.124 Hồ Văn Nhật Trường Sư phạm Sinh học

6 42.01.301.044 TRƯƠNG MINH KHẢI Sư phạm Sinh học

7 44.01.301.027 PHAN THÙY NHẬT QUỲNH Sư phạm Sinh học

8 42.01.601.052 ĐẶNG TRẦN KIM LIÊN Sư phạm Ngữ văn

9 43.01.601.070 LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH Sư phạm Ngữ văn

10 44.01.601.032 LÊ HỒNG HÂN NHIÊN Sư phạm Ngữ văn

11 42.01.602.103 Võ Thị Thu Ngoan Sư phạm Lịch sử

12 42.01.603.022 MAI THỊ LỆ HUYỀN Sư phạm Địa lý

13 42.01.605.103 TRẦN THỊ KIỀU TRINH Giáo dục Chính trị

14 42.01.902.006 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Giáo dục Mầm non

15 42.01.902.026 LÊ THỊ HỒNG ĐÀO Giáo dục Mầm non

16 42.01.902.019 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Giáo dục Mầm non

17 42.01.902.018 ĐOÀN THÙY DUYÊN Giáo dục Mầm non

18 42.01.902.041 HÀ TUYẾT XUÂN HẰNG Giáo dục Mầm non

19 42.01.902.093 ĐINH THỊ LÝ Giáo dục Mầm non

20 42.01.901.030 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG Giáo dục Tiểu học

21 42.01.901.158 NGÔ TẤN TÀI Giáo dục Tiểu học

22 42.01.901.125 ĐOÀN THỊ YẾN NHI Giáo dục Tiểu học

23 42.01.901.065 TRẦN THỊ HƯNG Giáo dục Tiểu học

24 42.01.901.036 HUỲNH THỊ KIM ĐẬU Giáo dục Tiểu học

25 42.01.901.082 NGUYỄN BẢO MAI LINH Giáo dục Tiểu học

26 42.01.901.157 SẨM PHÚI SIỀNG Giáo dục Tiểu học

27 43.01.901.154 BÙI LÊ ANH PHƯƠNG Giáo dục Tiểu học

28 43.01.901.191 TRƯƠNG HOÀNG THÔNG Giáo dục Tiểu học

29 43.01.901.050 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Giáo dục Tiểu học

30 43.01.901.150 TRẦN DUY  PHƯƠNG Giáo dục Tiểu học

31 42.01.903.013 TỐNG KIM CHƯỠNG Giáo dục Thể chất

32 42.01.903.105 TRẦN THANH TÚ Giáo dục Thể chất

33 42.01.612.085 NGUYỄN VĂN KHA Công tác xã hội

34 42.01.611.096 NGUYỄN VĂN TAM Tâm lý học

35 42.01.751.184 PHẠM MAI PHƯƠNG Ngôn ngữ Anh

36 42.01.751.004 BÙI THỊ HỒNG ANH Ngôn ngữ Anh

37 42.01.751.153 TRẦN MINH NHẬT Ngôn ngữ Anh

38 42.01.751.171 ĐỖ THANH PHÚ Ngôn ngữ Anh

39 42.01.751.049 VÕ ĐÌNH NHẬT DUYÊN Ngôn ngữ Anh
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40 42.01.701.038 NGÔ THU HƯỜNG Sư phạm tiếng Anh

41 42.01.756.089 NGUYỄN THỊ BÍCH TIÊN Ngôn ngữ Hàn Quốc

42 42.01.756.130 LƯƠNG NGỌC THẢO UYÊN Ngôn ngữ Hàn Quốc

43 42.01.756.115 BÀNH DƯƠNG HOÀI BẢO TRÂN Ngôn ngữ Hàn Quốc

44 43.01.756.076 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Ngôn ngữ Hàn Quốc

45 43.01.756.030 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP Ngôn ngữ Hàn Quốc

46 43.01.754.105 NGUYỄN THANH LINH Ngôn ngữ Trung Quốc

47 43.01.754.088 HUỲNH LINH KIỀU Ngôn ngữ Trung Quốc

48 43.01.754.130 Vắn Mỹ Nghi Ngôn ngữ Trung Quốc

49 44.01.754.207 LÊ THIÊN NGỌC SA Ngôn ngữ Trung Quốc

50 42.01.754.082 LÝ NÀM MÙI Ngôn ngữ Trung Quốc

51 42.01.754.135 TẤT LỆ QUỲNH Ngôn ngữ Trung Quốc

52 42.01.754.116 PHƯƠNG MẪN NHƯ Ngôn ngữ Trung Quốc

53 42.01.754.077 TÔ GIA MẪN Ngôn ngữ Trung Quốc

54 42.01.754.006 PHẠM THỊ MINH ANH Ngôn ngữ Trung Quốc

55 42.01.754.033 NGÔ THUÝ HÀ Ngôn ngữ Trung Quốc

56 42.01.704.013 TRẦN CHÍ KIỆN Sư phạm tiếng Trung Quốc

57 43.01.905.042 TRẦN THỊ NGỌC NGÀ Giáo dục Quốc phòng - An ninh


